Giáo án số: ____________ Số tiết:__________Tổng số tiết đã giảng: ____________

Thực hiện ngày: ________/___________/__20____ 

TÊN BÀI:        CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHIÃ CƠ BẢN                                         
( MỤC TIÊU

Qua bài học này Sinh viên phân biệt được khái quát về quá trình sản xuất và quá trình công nghệ, trình bày được các thành phần của một quy trình công nghệ, các dạng sản xuất và mối quan hệ của chúng trong việc chuẩn bị sản xuất.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian  02 phút

        ( Nội dung cần nhắc nhở:  Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

                                                     Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra :
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  262  phút 

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I/

II/

	Các khái niệm và định nghĩa cơ bản

1. Hệ thống công nghệ

a. Khái niệm về Máy 

b. Dao cắt 

c. Đồ gá
d. Chi tiết gia công
2. Các bề mặt thường gặp trong chi tiết máy 

3. Các chuyển động tạo hình bề mặt 

a. Dạng bề mặt tròn xoay

b. Dạng mặt phẳng

c. Các dạng bề mặt khác

4. Các phương pháp tạo hình bề mặt chi tiết máy 

a.Gia công bằng phương pháp định hình  

b.Gia công bằng phương pháp chép hình
c.Gia công theo vết (hay còn gọi là phương pháp quỹ tích)

d. Gia công bao hình

Khái niệm cơ bản về dụng cụ cắt: 

1. Khái niệm

2.Các mặt tọa độ để nghiên cứu dụng cụ cắt:

a. Mặt phẳng đáy Pr (tại một điểm của lưỡi cắt): 

b. Mặt phẳng cắt Ps (tại 1 điểm của lưỡi cắt): 

c. Mặt phẳng làm việc quy ước (tiết diện ngang) Px (tại một điểm của lưỡi cắt) 

d. Mặt phẳng dọc trục thân dao (tiết diện dọc) Py (tại một điểm của lưỡi cắt)

e. Tiết diện chính NN

f. Tiết diện phụ NN1
3. Thông số hình học phần cắt của dụng cụ cắt

4. Ảnh hưởng của gá dao và chuyển đng chạy dao đến góc độ dao

5. Các yếu tố chế độ cắt và lớp cắt kim loại

a.Tốc độ cắt, lượng chạy dao và chiều sâu cắt

b.Chiều dày, bề rộng và tiết diện lớp cắt

	2phút 

2phút

30phút

2phút 

2phút

30phút

2phút 

2phút

30phút

2phút 

2phút

30phút

2phút 

2phút

30phút


	GV: Đặt vấn đề: Hệ thống công nghệ  khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian           phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 
Trình bày Các phương pháp tạo hình bề mặt chi tiết máy.


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, 

       ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ……… : 
    Ngày      tháng     năm 20                                                       Ngày      tháng     năm 20 
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 
                                                                                                         Trần Đình Khải
Giáo án số: ____________ Số tiết:__________Tổng số tiết đã giảng: ____________

Thực hiện ngày: ________/___________/__20____ 
TÊN BÀI:        CƠ SỞ VẬT LÝ QUÁ TRÌNH CẮT KIM LOẠI                                 
( MỤC TIÊU

Sinh viên trình bày được quá trình tạo phoi, hình thành bề mặt gia công và hiện tượng mài mòn dao cắt.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian  02 phút

        ( Nội dung cần nhắc nhở:  Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

                                                     Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra :


Trình bày Những yêu cầu đối với vật liệu làm dụng cụ cắt.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  127  phút 

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I/

II/

III/

IV/

V/

VI/

VII

VIII


	Quá trình tạo phoi và hình thành bề mặt gia công
Các thông số đặc trưng cho mức độ biến dạng khi cắt
Lực trong quá trình cắt

1. Lực cắt gọt Pz (lực tiếp tuyến)

2. Lực dọc trục Px

3. Lực hướng kính Py

4. Xác đinh lực cắt gọt Pz
Nhiệt trong quá trình cắt

Hiện tượng rung động

1. Hiện tượng

2. Nguyên nhân 

a. Rung động cưỡng bức

b. Rung động tự rung (tự phát) 

3. Tác hại

4. Các biện pháp giảm rung động
a. Giảm rung động cưỡng bức
b. Giảm tự rung
Hiện tượng mài mòn dao cắt

1. Mài mòn theo mặt sau

2. Mài mòn theo mặt trước

3. Mài mòn động thời cả hai mặt trước và sau

4. Làm tròn bán kính của lưỡi cắt
Dung dịch bôi trơn và làm nguội
1. Tác dụng của dung dịch trơn nguội

2. Phân loại Dung dịch trơn nguội 

Tốc độ cắt và vấn đề tuổi bền của dao
Lựa chọn hình dáng hợp lý của dao tiện

1. Đối với dao làm bằng thép gió

2. Đối với dao hợp kim cứng

Xác định chế độ cắt hợp lý khi gia công

1. Chiều sâu cắt t (mm)

2. Bước tiến s (mm/vòng)

3. Tốc đô cắt V (m/phút)
	2phút 

2phút

30phút

2phút 

2phút 

2phút

30phút

2phút 

2phút 

2phút

30phút

2phút 

2phút 

30phút

2phút 

2phút 

30phút


	GV: Đặt vấn đề: Sự hình thành phoi khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: Đặt vấn đề: tuổi bền của dao khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian           phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 
Trình bày Các thông số đặc trưng cho mức độ biến dạng khi cắt 
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, 

       ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ……… : 
   Ngày      tháng     năm 20                                                       Ngày      tháng     năm 20 
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

                                                                                                         Trần Đình Khải

Giáo án số: ____________ Số tiết:__________Tổng số tiết đã giảng: ____________

Thực hiện ngày: ________/___________/__20____ 
TÊN BÀI: CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG
( MỤC TIÊU

Sinh viên trình bày được các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt chi tiết gia công.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian  02 phút

        ( Nội dung cần nhắc nhở:  Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

                                                     Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra :


Trình bày Các thông số đặc trưng để xác định chế độ cắt hợp lý khi gia công

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian     phút 

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I
II
III

IV

V

VI

VII

VIII


	Tính chất hình học của bề mặt gia công

1. Độ nhấp nhô tế vi (độ nhám bề mặt): 

2. Độ sóng bề mặt: 
Tính chất cơ lý của bề mặt gia công

1. Lớp biến cứng bề mặt.
2. Ứng suất dư trong lớp bề mặt.
Ảnh hưởng đến tính chống mòn

1. Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt 

2. Ảnh hưởng lớp biến cứ mặt 

3. Ảnh hưởng của ứng suất dư
Ảnh hưởng tới độ bền mỏi của chi tiết gia công

1. Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt

2. Ảnh hưởng của lớp biến cứng bề mặt
3. Ảnh hưởng của ứng suất dư trong lớp bề mặt
Ảnh hưởng tới tính chống ăn mòn hóa học của lớp bề mặt của chi tiết

1. Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt

2. Ảnh hưởng của lớp biến cứng bề mặt
Ảnh hưởng tới độ chính xác các mối ghép
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt

1. Các yếu tố ảnh hưởng do dụng cụ cắt và chế độ cắt
2. Các yếu tố ảnh hưởng phụ thuộc biến dạng dẻo của lớp bề mặt 

3. Ảnh hưởng do rung động của hệ thống công nghệ
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ biến cứng bề mặt

Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng suất dư bề mặt

Điều khiển các phương pháp cắt nhằm đạt chất lượng bề mặt cao nhất

Điều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo đạt chất lượng bề mặt gia công

Nâng cao chất lượng bề mặt bằng các phương pháp gia công biến dạng dẻo

1. Lăn ép bằng bi.

2. Chà xát bằng mũi kim cương hoặc hợp kim cứng.

3. Nong lỗ bằng bi hoặc chày nong.
	40phút

32phút


	GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: Đặt vấn đề: Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian           phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 
Trình bày Tính chất hình học của bề mặt gia công VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ……… : 
   Ngày      tháng     năm 20                                                       Ngày      tháng     năm 20

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

                                                                                                         Trần Đình Khải

Giáo án số: ____________ Số tiết:__________Tổng số tiết đã giảng: ____________

Thực hiện ngày: ________/___________/__20____ 
TÊN BÀI:   ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG
( MỤC TIÊU
Sinh viên trình bày được khái niệm về độ chính xác gia công, phân biệt được các dạng sai lệch thường xảy ra trong quá trình công nghệ.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian  02 phút

        ( Nội dung cần nhắc nhở:  Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

                                                     Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra :Trình bày Các phương pháp công nghệ để đảm bảo đạt chất lượng bề mặt chi tiết khi gia công.
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian    phút 

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

   X

  XI

XII
	Khái niệm
Phân loại
1. Độ chính xác kích thước

2. Độ chính xác vị trí tương quan

3. Độ chính xác hình dạng hình học  đại quan 

4. Độ sóng bề mặt: 

5. Sai lệch hình học tế vi (độ nhám bề mặt): 

6. Tính chất cơ lý của lớp bề mặt
Sai số do biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ

1. Sai số do độ cứng vững của hệ thống công nghệ

2.  Do dao cùn 

3. Do sai số phôi
Sai số và tình trạng mòn của máy - gá - dao

1. Sai số của máy.

2. Sai số của đồ gá của dụng cụ cắt
Biến dạng nhiệt của hệ thống công nghệ

1. Nguồn phát sinh nhiệt trong quá trình gia công

 2. Sai số do biến dạng nhiệt của máy và đồ gá

3. Sai số do biến dạng nhiệt của dụng cụ cắt

4. Sai số do biến dạng vì nhiệt của chi tiết gia công
Sai số do gá đặt

1. Khái niệm và phân loại sai số gá đặt.
2. Sai số chuẩn

Sai số do rung động

1. Tác hại của rung động trong quá trình cắt.

 2. Nguồn phát sinh rung động trong quá trình cắt.

 3. Biện pháp khắc phục rung động.
Sai số do phương pháp đo và dụng cụ đo

1. Sai số do dụng cụ đo

2. Sai số do phương pháp đo
Tính chất của sai số gia công và đường cong phân bố

1. Phương pháp tính toán phân tích

2. Phương pháp đường cong phân bố

3. Phương pháp đồ thị điểm

Các phương pháp đạt độ chính các gia công

1. Phương pháp cắt thử

+ Khái niệm
+ Ưu, nhược điểm
2. Phương pháp điều chỉnh sẵn gia công hàng loạt

3. Phương pháp tự động điều chỉnh

Điều chỉnh máy

1. Điều chỉnh tĩnh

2. Điều chỉnh theo chi tiết cắt thử bằng calíp thợ

3. Điều chỉnh theo chi tiết cắt thử bằng dụng cụ đo vạn năng
	05phút
32phút


	GV: Đặt vấn đề: khái niệm về độ chính xác gia công, phân biệt được các dạng sai lệch thường xảy ra trong quá trình công nghệ khi gia công.  (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 



IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  03  phút 
    Phân biệt các dạng sai lệch thường xảy ra trong quá trình công nghệ.

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, 

       ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ………: 
  Ngày      tháng     năm 20                                                    Ngày      tháng     năm 20 

            TỔ TRƯỞNG                                                                         GIÁO VIÊN 

                                                                                                         Trần Đình Khải

Giáo án số: ____________ Số tiết:__________Tổng số tiết đã giảng: ____________

Thực hiện ngày: ________/___________/__20____ 
TÊN BÀI:         CHUẨN 

( MỤC TIÊU 

Sinh viên trình bày được định nghĩa và phân loại được các loại chuẩn trong quá trình công nghệ.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian  02 phút

        ( Nội dung cần nhắc nhở:  Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

                                                     Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày các phương pháp điều chỉnh máy khi gia công.
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  72  phút 

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I
II
III

IV

 V

VI
VII

VIII


	Định nghĩa
Phân loại

1. Chuẩn thiết kế 

2. Chuẩn công nghệ

Khái niệm về quá trình gá đặt

1. Quá trình Định Vị chi tiết

2. Quá trình Kẹp Chặt chi tiết
Các phương pháp gá đặt chi tiết gia công

1. Phương pháp rà gá

2. Phương pháp tự động đạt kích thước

Nguyên tắc ĐỊNH VỊ 6 điểm
1. Nguyên tắc
2. Các kiểu định vị điển hình

Sai số gá đặt

1. Sai số kẹp chặt (k 

2. Sai số đồ gá (đg
3. Tính sai số chuẩn (c bằng chuỗi kích thước công nghệ
4. Bài tập 
Hướng dẫn cách chọn chuẩn

1. Cách chọn chuẩn thô 

2. 5 nguyên tắc chọn chuẩn thô.

3. Cách chọn chuẩn tinh
Kích thước công nghệ

1. Khái niệm

2. Cách tính toán kích thước công nghệ

	12phút
60phút


	GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Đặt vấn đề: khái niệm về CHUẨN khi gia công. (phương pháp thuyết trình). 
HS : nghe giảng giải, ghi bài.


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  03  phút 
   Trình bày đinh nghĩa, phân loại CHUẨN. 
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, 

       ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ………: 
  Ngày      tháng     năm 20                                                    Ngày      tháng     năm 20 

            TỔ TRƯỞNG                                                                         GIÁO VIÊN 

                                                                                                         Trần Đình Khải

Giáo án số: ____________ Số tiết:__________Tổng số tiết đã giảng: ____________

Thực hiện ngày: ________/___________/__20____ 
TÊN BÀI:        CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG                                 
( MỤC TIÊU

Sinh viên chọn được các phương pháp cắt hợp lý khi gia công

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian  02 phút

        ( Nội dung cần nhắc nhở:  Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

                                                     Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra :


Trình bày Các thông số đặc trưng để xác định chế độ cắt hợp lý khi gia công

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian     phút 

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I
II

	Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
Các phương pháp gia công cắt gọt

1. Tiện

+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ
+ Các biện pháp tăng năng suất
2. Phay

+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ

+ Các biện pháp tăng năng suất
3. Bào – Xọc
+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ

+ Các biện pháp tăng năng suất
4. Khoan

+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ

+ Các biện pháp tăng năng suất
5. Doa

+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ

+ Các biện pháp tăng năng suất
6. Chuốt

+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ

+ Các biện pháp tăng năng suất
7. Mài
+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ

+ Các biện pháp tăng năng suất
8. Đánh bóng

+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ

+ Các biện pháp tăng năng suất
9. Cạo

+ Bản chất
+ Khả năng công nghệ
+ Các biện pháp công nghệ

+ Các biện pháp tăng năng suất
	60 

60
60
60
55
50
50

50

50

50
	GV: Đặt vấn đề: Các thông số đặc trưng để xác định chế độ cắt hợp lý khi gia công khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ (phương pháp đàm thoại, giảng giải ).

HS:  nghe giảng giải, ghi bài. 
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian           phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 
Trình bày Các thông số đặc trưng để xác định chế độ cắt hợp lý khi gia công 
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, 

       ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ………: 
   Ngày      tháng     năm 20                                                       Ngày      tháng     năm 20
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

                                                                                                         Trần Đình Khải

